
 

 

~

DA
Ho
p

10
vt
x1
0

vi
en

i
ập

na
ng

cứ
ng
 

  
°

BỘ Y TẾ
CUC QUA

PHE

C
A
M
C
U
M
B
O
N
M
U
A

N LY DUOC

DUYET

Lân đâu:„......Á2....22Ò|4

 
 

 
 

 
A
N

~
x

4w
M
C

2
,

p
o
n

a
2

c
5

„
C
O
M
M
0
0
9
9

°
N

 

 
           

   
 

       
Ho

p1
0

vi
x1
0

viê
nn
an
gc

ứn
g
E
m

C
Ả
M
C
Ú
M
B
Ố
N
M
Ù
A

H
y
p

1
0
v
ix

1
0

vi
én

na
ng
:
c
ứ
n
g

C
Ả
M
C
Ú
M
B
Ố
N
M
Ù
A

Xe
.

Ch
ỉ
đị
nh
:

C
h
ữ
a
c
ả
m
c
ú
m
b
ố
n
m
ù
a
,
p
h
o
n
g
th

ấp
,

số
t
sợ

lạ
nh
,
đ
a
u
đầ
u,

cơ
th
ể
n
h
ứ
c
mỏ

i,
m
i
ệ
n
g
đ
ắ
n
g
kh

át
nư
ớc
,
k
h
ô
n
g

ra
m
ồ

hô
i.

C
h
ố
n
g
ch
ỉ
đị
nh
:

-
N
h
ữ
n
g

tr
ườ
ng

h
ợ
p
có

tr
iệ
u
c
h
ứ
n
g
â
m

hư
.

-
Ng
ườ
i
m
ẫ
n
c
ả
m

vớ
i
cá
c
th
àn
h
p
h
ầ
n
củ
a
th
uố
c.

B
ả
o
q
u
ả
n
:

Nơ
i
kh
ô,

nh
iệ
t
đ
ộ
k
h
ô
n
g
q
u
á
30

°C
,
tr
án
h
án
h
sá

ng
.

S
Đ
K
:

Ti
êu

ch
uẩ

n:
TC
CS

Ũ
6
0
m
g

P
h
ò
n
g
p
h
o
n
g

6
0
m
g

“X
uy
én
kh
un
g

4
0
m
g

Si
nh

đị
a

40
m
g

C
a
m
th
ảo

4
0
m
g

T
h
ư
ơ
n
g
tr
uậ
t

6
0
m
g

Tế
tâ
n

2
0
m
g

B
ạ
c
h
ch

ỉ
4
0
m
g

H
o
à
n
g
c
ầ
m

4
0
m
g

T
á
d
ư
ợ
c

v
ừ
a
đ
ủ

 1
vi
ên

Li
ều
d
ù
n
g
v
à
c
á
c
h
d
ù
n
g
:

Ng
ườ

i
lớ
n:
Uố

ng
3
vi
ên
/
lầ
n
x2

-3
lầ
n/

ng
ày
.

Tr
ẻ
e
m

dư
ới

12
tu

ổi
u
ố
n
g
b
ằ
n
g
n
ử
a

li
ều

ng
ườ
i
lớ
n

D
EX
A
TA
M
TA
Y
TR
E
E
M

ĐỌ
C
KỸ
H
Ư
Ớ
N
G
DẪ
N
SỬ

DỤ
NG

TR
ƯỚ
C
KH
I
DÙ

NG

Số
lô

SX
:

Ez
y

N
h
à
m
á
y
sả

n
xu

ất
th
uố
c
đ
ô
n
g
đư
ợc

3
l
e

a
v

H
Ầ
N
D
Ư
Ợ
C-

VẬ
TT
ƯY

HD
:

ô
4-5

8
1

-
„

Ng
ày

th
án
g

n
ă
m

o
e

MA
U
NH

AN
XI
ND

AN
G
KY

NG
GI
AM

ĐÓ
C

Ka
ne
W
e

P
H
O
TO
NG

GI
AM

ĐỐ
C

si
vP
Hi
m
=
|
C
A
M
C
U
M
B
O
N
M
U
A

D
ư
ợ
c
v
ì
,
ru
le

Hộp
(

10
0x

85
x6

5)
mm

V
T
E

—
KÍ

CH
T
H
Ư
Ớ
C

Vi
:
(9

5
x
66

)
m
m

a
T
H
A
N
H
H
O
A

¬

‹
w
y

=
o
g
V
8

—

DS
.
L
s
Vi
n
Ni
nk
,

3

           
 
 

 
 

T
H
E
P
H
A
C
O

 
    

 
M
A
U
SA
C

 
 

 
 
 

 



‘ TO HUONG DAN SUDUNG THUOC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

CAM CUM BON MUA
Thanh phan: Cho 1 viên nang cứng:

Khuong hoat (Rhizoma et Radix Notopterygii) 60 mg

Phong phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae) 60 mg

Thuong truat (Rhizoma Atractylodis) 60 mg

Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 40 mg

Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 40 mg

Té tan (Herba Asari) 20 mg
Hoang cam (Radix Scutellariae) 40 mg

Sinh dia (Radix Rhemanniae glutinosae) 40 mg

Bach chi (Radix Angelicae dahuricae) 40 mg

Tá dược Vd 1 vién

(Tá dược gồm: Tình bột sắn, Magnesi stearat, Vỏ nang số ())   
 

Dạng bào chế: Viên nang cứng.
Trình bày:
- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
Tác dụng: Khu phong, tán hàn, trừ thấp, chỉ thống.
* Khương hoạt: là chủ dược có tác dụng phát tán phong hàn, trừ phong thấp.
*Phong phong, thương truật: phối hợp nhằm tăng tác dụng trừ thấp, giảm đau.
*Tế tân, xuyên khung, bạch chỉ: có tác dụng trừ phong, tán hàn, hành khí, hoạt huyết, chữa đau đầu, đau khớp và
đau mình mây.

* Sinh địa, hoàng cầm: tác dụng thanh lý nhiệt, giảm bớt tính cay, ôn táo của các vị thuốc.
* Cam thảo: Điều hòa các vị thuốc.

Chí định: Chữa cảm cúm bốn mùa, phong thấp, sốt sợ lạnh, đau đầu, cơ thể nhức mỏi, miệng đắng khát nước,
không ra mồ hôi.
Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Những trường hợp có triệu chứng âm hư.
Tương tác thuốc: Chưa có thông tin.
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Dùng được.
Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.
Tác dụng không mong muốn: Chưa có thông tin.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muỗn gặp phải khi sử dụng thuốc
Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn: uống 3 viên/ lần, ngày 2 - 3 lần.
- Trẻ em dưới 12 tuổi uống bằng nửa liều người lớn.
Thận trọng: Chưa có thông tin.
Quá liều và xử trí: Chưa có thông tin.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trướckhi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý|kiến bác sĩ.

 

 

 

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuắt.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

Đề xa tầm tay của trẻ em.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

Sản xuất và phân phối:

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược

CÔNG TY CP DƯỢC- VAT TU Y TE THANH HOA
Địa chỉ: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (037)3852691 - Fax: (037) 3724853
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Ngày 4£thang anam 2014

ŠTÔNG GIÁM ĐỐC    
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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